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I PHƯỜNG BỒNG SƠN 0,000 0,850 0,000 0,000 136,850

1
Năng cấp mở rộng đường Lê Thanh Nghị đoạn từ đường Trần Hưng Đạo (nhà ông 

Trân) đến nhà Tin (nhà ông Hiệu)
      0,850 161 136,850 2012

II XÃ HOÀI CHÂU 0,000 1,230 0,000 0,000 198,030 

1 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Cầu Mương Cái - Gia An, Hoài Châu Bắc       1,230 161 198,030 2003

III PHƯỜNG HOÀI ĐỨC 0,000 4,417 0,000 0,000 1.216,218 

1 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Võ Liệu       2,617 354 926,418 2001

2 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lam Sơn       1,800 161 289,800 2000

IV XÃ HOÀI MỸ 0,000 0,919 0,000 0,000 212,035 

1
Nâng cấp, tuyến đường từ ngã ba quán Khánh Mỹ đến Cây Xăng số 27 (thôn Công 

Lương)
      0,332 354 117,528 2012

2
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ ngã ba nhà Thành đến giáp nhà Đức (thôn Định 

Công)
      0,367 161 59,087 2014

3 Mở rộng tuyến đường từ nhà Tư đến nhà ông Phụng (thôn Định Công)       0,220 161 35,420 2016

V XÃ HOÀI SƠN 0,000 2,504 0,000 0,000 403,144 

1 Tuyến bê tông mở rộng đoạn từ Ngõ Thiệt - Cổng  Làng Văn Hoá thôn Tuý Sơn       0,304 161 48,944 2007

2 Tuyến bê tông mở rộng đoạn từ Ngõ Âu - Cống Sầu Đâu       1,100 161 177,100 2007

3 Tuyến bê tông mở rộng đoạn từ Ngõ Chung đến Ngã ba nhà thôn Hy Văn       0,600 161 96,600 2006

4 Tuyến bê tông mở rộng cổng làng Văn hoá thôn Cẩn Hậu - Trụ Sở thôn Cẩn Hậu       0,500 161 80,500 2007

VI PHƯỜNG HOÀI TÂN 0,000 1,860 0,000 0,000 465,440 

1 Mở rộng bê tông tuyến đường Đàm Quang Trung, khu phố An Dưỡng 1       1,000 161 161,000 2005

2
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hoàng Quốc Việt từ nhà văn hoá khu phố Đệ Đức 1 

đến ngõ Đặng Văn Thức
      0,860 354 304,440 2004

VII PHƯỜNG HOÀI XUÂN 0,000 4,210 0,000 0,000 677,810 

1 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phụng Sơn       2,015 161 324,415 2009

2 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Trần Tôn Thất       1,525 161 245,525 2015
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PHỤ LỤC II.04: HOÀI NHƠN

KẾ HOẠCH BÊ TÔNG HOÁ ĐƯỜNG GTNT NĂM 2024 - THỊ XÃ HOÀI NHƠN

(PHẦN II: SỬA CHỮA, MỞ RỘNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN)

TT Danh mục/ Tuyến đường

Loại đường (Km)



2
3

Nâng cấp mở rộng tuyến đường Lê Đình Chinh (đoạn từ ngã ba Lê Đình Chinh - Võ 

Trường Toản đến ngã ba Lê Đình Chinh - Vạn Thắng)
      0,670 161 107,870 2003

VIII PHƯỜNG TAM QUAN 0,000 0,950 0,000 0,000 152,950 

1 Bê tông mở rộng tuyến đường Cửu Lợi (đoạn phường Tam Quan )       0,750 161 120,750 2008

2 Nâng cấp, mở rộng, thảm bê tông nhựa tuyến đường Ngô Mây.       0,200 161 32,200 2000

IX PHƯỜNG TAM QUAN NAM 0,485 0,000 0,000 0,000 188,665 

1
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nguyễn Trân (Lý trình: Cầu Cộng Hòa đến giáp 

Thái Lợi)
    0,485 389 188,665 2005

X PHƯỜNG TAM QUAN BẮC 0,000 0,950 0,000 0,000 152,950 

1 Mở rộng, nâng cấp tuyến đường Trần Quốc Toản (giai đoạn 2)       0,950 161 152,950 2000

0,485 17,890 0,000 0,000 3.804,092Tổng cộng
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